
TÊN HỌC PHẦN: TÀI NGUYÊN DU LỊCH ĐỢT HỌC 5
MÃ HỌC PHẦN : HOS 250 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 20/01/2013 LẦN THI 1

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 15 20 20 35 100

1 172414642 Phạm Phương Anh B17DLK1 3 8 8.5 8.8 7.8 7.7 Baíy pháøy Baíy

2 172414643 Phạm Thị Trâm Anh B17DLK1 6 7.2 7.8 8.3 6.8 7.3 Baíy pháøy Ba

3 172414644 Phạm Thanh Bình B17DLK1 3 7.5 8.5 8.8 5.5 6.8 Saïu pháøy Taïm

4 172414645 Ngô Độ B17DLK1 9 6.6 8.5 8.5 5.5 7.2 Baíy pháøy Hai

5 172414646 Thái Ngân Hà B17DLK1 9 8.8 8 8.4 7 8.0 Taïm

6 172414647 Lê Thị Mỹ Hạnh B17DLK1 9 8.8 8.5 8.1 7.3 8.1 Taïm pháøy Mäüt

7 172414648 Lại Đình Hào B17DLK1 9 7 5 8 6.8 6.9 Saïu pháøy Chên

8 172414650 Lê Thị Thu Hiếu B17DLK1 6 7.3 8.8 8.5 5 6.9 Saïu pháøy Chên

9 172414651 Lưu Minh Hiếu B17DLK1 0 0 0 0 HP 0.0 Khäng

10 172414654 Đinh Nguyên Huy B17DLK1 3 7.3 8.5 8.6 8 7.6 Baíy pháøy Saïu

11 172414655 Nguyễn Ngọc Hưng B17DLK1 3 6.1 8.3 8.5 4 6.0 Saïu

12 172414656 Trà Thị Vũ Lan B17DLK1 9 6.3 9 8.8 6.5 7.7 Baíy pháøy Baíy

13 172414659 Vương Lữ Lưu Ly B17DLK1 0 0 0 0 HP 0.0 Khäng

14 172414660 Phan Thị Ngọc Mai B17DLK1 9 8.3 8.5 8.8 6.5 7.9 Baíy pháøy Chên

15 172414661 Nguyễn Công Minh B17DLK1 9 7.3 8.5 8.7 5.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

16 172414662 Nguyễn Hà My B17DLK1 9 8.5 8.5 8.5 8 8.4 Taïm pháøy Bäún

17 172414663 Phạm Thị Ni Nết B17DLK1 8 8.3 8.5 8.5 8.3 8.4 Taïm pháøy Bäún

18 172414665 Đoàn Thị Bảo Ngọc B17DLK1 0 0 0 0 HP 0.0 Khäng

19 172414666 Lê Dương Huỳnh Nhi B17DLK1 10 8.8 8.5 8.5 8.8 8.8 Taïm pháøy Taïm

20 172414668 Nguyễn Thị Nhung B17DLK1 6 7.8 8.5 8.8 7.5 7.9 Baíy pháøy Chên

21 172414670 Hà Văn Phúc B17DLK1 9 6.4 7 8.6 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

22 172414671 Nguyễn Bình Phương B17DLK1 9 8.9 8 9 6.8 8.0 Taïm

23 172414672 Nguyễn Ngọc Uyên Phương B17DLK1 3 7.9 8.8 8.8 7.3 7.6 Baíy pháøy Saïu

24 172414673 Võ Thị Lệ Phương B17DLK1 6 8.6 8.5 8.8 7.8 8.1 Taïm pháøy Mäüt

25 172414674 Thái Thị Hồng Phượng B17DLK1 9 5.2 8.3 8.6 6.3 7.3 Baíy pháøy Ba

26 172414675 Hồ Thị Xuân Quỳnh B17DLK1 10 8 8.8 8.5 9.5 9.0 Chên

27 172414676 Nguyễn Nhật Nguyên Sa B17DLK1 7 8.9 9 8.6 8.8 8.6 Taïm pháøy Saïu

28 172414677 Hồ Thị Phương Thảo B17DLK1 3 8.8 8 8.4 7.3 7.5 Baíy pháøy Nàm

29 172414678 Nguyễn Thị Phương Thảo B17DLK1 6 8.3 8.5 8.8 8.5 8.3 Taïm pháøy Ba

30 172414679 Nguyễn Thị Phương Thảo B17DLK1 3 7.1 8.5 8.6 8.3 7.7 Baíy pháøy Baíy

31 172414680 Bùi Tiến Thịnh B17DLK1 9 8.1 8.5 8.6 7.3 8.1 Taïm pháøy Mäüt

32 172414682 Lê Thị Thanh Thúy B17DLK1 6 7.7 8.8 8.3 7.5 7.8 Baíy pháøy Taïm

33 172414683 Lê Hoài Thương B17DLK1 9 8.4 8.8 8.5 6.3 7.8 Baíy pháøy Taïm

34 172414684 Lê Thành Tín B17DLK1 9 7.6 8.8 8 6.3 7.6 Baíy pháøy Saïu

35 172414687 Võ Thị Bích Trâm B17DLK1 9 8.7 8.5 8.5 9.3 8.9 Taïm pháøy Chên

36 172414688 Phan Công Trí B17DLK1 10 6.7 5 8.8 6.8 7.1 Baíy pháøy Mäüt

37 172414689 Lê Thị Ánh Trinh B17DLK1 9 7.7 8.5 8.5 7.5 8.1 Taïm pháøy Mäüt

38 172414690 Nguyễn Duy Trung B17DLK1 6 7.5 8.3 8.8 7 7.6 Baíy pháøy Saïu

39 172414691 Nguyễn Xuân Trường B17DLK1 6 7.7 7.8 8.1 6.8 7.3 Baíy pháøy Ba

40 172414692 Nguyễn Thị Thanh Tú B17DLK1 9 7.8 9 8.6 7.8 8.3 Taïm pháøy Ba

41 172414693 Lê Anh Tuân B17DLK1 6 7.8 6.5 8.6 8.3 7.7 Baíy pháøy Baíy

42 172414694 Nguyễn Thị Bảo Uyên B17DLK1 9 7.8 8.5 8.6 7.3 8.0 Taïm

43 172414696 Lê Võ Hoàng Vân B17DLK1 0 0 0 0 HP 0.0 Khäng
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44 172414697 Nguyễn Thị Lê Vân B17DLK1 10 8 9 8.8 8.8 8.8 Taïm pháøy Taïm

45 172414698 Phan Thị Xuân Vân B17DLK1 3 7.8 8.5 8.9 6.5 7.2 Baíy pháøy Hai

46 172414699 Nguyễn Thị Tường Vy B17DLK1 6 9.2 8.5 8.5 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

STT SL

1 42

2 4
46

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2013
        LẬP BẢNG KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng Phạm Hồng Phương Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Hữu Phú

Số sinh viên đạt 91%

Số sinh viên nợ 9%
TỔNG CỘNG : 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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